
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 51 2012 UXTC 14 tuần + TSĐGĐHNMTC

8 2 35 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

8 3 31 0000 VS I/  Ứ dịch TV (T)

8 4 31 1021 UBT (P) 8cm

8 5 28 ĐT UBT (T) 6 cm

9 6 36 0000 NXTC dƣới niêm /VS 1

9 7 41 2002 LNMTCBT (P) 6cm

9 8 30 0010 VS II + UBT (P) 8cm

11 9 53 2012 UXTC + UBT (T) 6cm

11 10 40 2002 UBT (P) 6cm

11 11 22 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

12 42 1001 UBT (P) 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 50 1001 UXTC 14 tuần

8 2 31 0000 VS I/ Tắc 2ODT

8 3 23 1001 UBT (T) 7cm

8 4 30 2002 UBT (P) 5cm

8 5 29 0000 VS I/ Tắc 2ODT

9 6 52 3003 UBT 2bên 5cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

TÚ NGÂN + HUÊ.TT + PHƢƠNG.TT 

QUỐC DUY + CẨM NHUNG + CÚC.TT

QUỐC DUY + CẨM NHUNG + CÚC.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THUẦN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + MỸ THANH

            + KIM THẢO.TT + H' LOANG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + M CHÂU +

             THU.TT + THẮNG.TT

THƢƠNG.BM + TÚ NGÂN + PHƢƠNG.TT

TÚ NGÂN + PHƢƠNG.TT + HUÊ.TT

THU NGUYỆT + THIỆN.TT + THU.TT 

THU NGUYỆT + THU.TT  + THIỆN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NGỌC THẢO.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NGỌC THẢO.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NGỌC THẢO.TT

DỰ BỊ

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + HƢƠNG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + HƢƠNG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + HƢƠNG.TT

HUỲNH HẢI + AN + VIỆT HÀ.TT

HUỲNH HẢI + AN + VIỆT HÀ.TT

THU NGUYỆT + THU.TT + THIỆN.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + MẬN 

            TRANG.TT + TÙNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

           + THƢ.TT + PHẠM NHÃ.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

Từ ngày 31/03/2014 đến ngày 06/04/2014 (Tuần2)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

  

NS CĐ ĐT

ĐỖ THỊ THU HIẾU

LÊ THỊ HÀ

THÁI THỊ NUÔI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ VÂN

PHẠM ĐĂNG T MỸ HOA

TRỊNH THỊ PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ ĐÔNG XUÂN

NGUYỄN THỊ XUÂN

ĐOÀN THỊ NGA

TRẦN THỊ THÙY NHI

LÊ THỊ TUYẾT MAI

BN TNTC

TRẦN THỊ LỤA

NGUYỄN THỊ NGOAN

TRẦN THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ THOA

TRƢƠNG THỊ HIỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ TRANG

281

324

331

286

273

1495

SHC

271

320

332

300

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1405

294

276

266

PM

Ngày: 31/03/2014 

Ngày: 01/04/2014 

275

263

480

301



9 7 38 2012 TD LNMTCBT (T) 6cm

9 8 35 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 9 54 3003 CIN 3 (Đã khoét chóp)

11 10 36 1001 UBT (T) 6cm/VMC UBT, Ruột thừa

11 11 28 0000 UBT (T) 5cm

12 24 0010 UBT 2bên 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 18 0000 DTBS không TC- Â Đ

8 2 41 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 3 33 2002 UBT 2 bên 6cm/VMC

8 4 15 ĐT UBT (P) 7cm

9 5 55 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 6 41 2002 UBT (T) 5 cm

9 7 34 0010 VS II + UBT (T) 10cm

9 8 35 2022 UBT (T) 8cm

9 9 25 3003 UBT (P) 5cm

11 10 49 4014 CIN 3 (Đã khoét chóp)

11 11 45 1011 UBT (T) 8 cm

11 12 35 2022 UBT (T) 8 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 66 2022 UBT  7cm,  CĐPB: UXTC có cuống

8 2 49 2002 UXTC 12 tuần + TSĐGĐHNMTC

8 3 23 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 50 1021 UXTC 14 tuần

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

NHU + D.PHƢỢNG  

HƢNG.PNT + TP NGA + VĂN HÀ.TT

TR BÍCH 2 + THẮNG.TT + NGA.TT

TR BÍCH 2 + THẮNG.TT + NGA.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

           NGA.TT + HẢO.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + DIỆU NGA +

            MINH.TT + VIỆT HÀ.TT

TR.THẢO + THIÊN TRANG + KIM THẢO.TT

TR.THẢO + THIÊN TRANG + KIM THẢO.TT

TR.THẢO + THIÊN TRANG + KIM THẢO.TT

Q.HƢƠNG + H'LOANG.TT + THU.TT

Q.HƢƠNG + THU.TT + H'LOANG.TT

H.THẮM + TR BÍCH 2 + THẮNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VÕ +

            CÚC.TT + THUẦN.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + THIÊNTHANH

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + THƢ.TT

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + PHẠM NHÃ.TT

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + PHẠM NHÃ.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + MINH.TT 

TR.HẠNH + H.QUYÊN + MINH.TT 

TR.HẠNH + H.QUYÊN + MINH.TT 

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + NHÀN.TT +

           PHƢƠNG.TT + HUÊ.TT

MAI PHƢƠNG1 + HẢO.TT + THUẦN.TT

MAI PHƢƠNG1 + THUẦN.TT + HẢO.TT

NS Cắt u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

   

NS CĐ ĐT

   

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS CĐ ĐT

Tạo ống Â Đ theo PP Davydor

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

  

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

PHẠM THỊ ANH

ĐẶNG THỊ ÚT HẬU

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ TÍN

BN TNTC

BN TNTC

BÙI KIM CHI

DƢƠNG THỊ TRÚC PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

PHẠM THANH TUYẾN

TRẦN THỊ TRÚC LINH

LÊ THỊ NGỌC CAM

ĐỖ THỊ BẤM

NGHIÊM THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LIÊN

ĐẶNG THỊ KIỀU DUNG

HUỲNH THỊ DIỆU AN

CAO TUYẾT LỆ

PHẠM THỊ THÚY HỒNG

LÊ THÙY DƢƠNG

HUỲNH THỊ PHƢỢNG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ NGÀ

LÊ THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ BỐN

385

322

1528

368

467

315

14 S

1522

319

314

310

16 S

1524

17 S

1502

586

15 S

284

307

305

482

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/04/2014 

Ngày: 03/04/2014 



9 5 29 0000 VS I + NXTC 14tuần

9 6 16 ĐT U bì BT 12cm

11 7 51 2022 UXTC 12 tuần + CIN 3

11 8 41 0020 TD LNMTCBT (T) 6cm

11 9 35 2012 UBT 2bên 4cm

11 10 27 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 19 ĐT UBT (P) 5cm

12 25 0000 UBT (T) 8 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 45 2002 UXTC 14 tuần

8 2 44 ĐT UBT (T) 5 cm

8 3 32 2012 UBT (T) 10 cm

8 4 43 3023 UBT (T) 5 cm

8 5 24 0000 UBT (P) 8cm

9 6 48 2011 LNMCơ TC

9 7 24 0000 VS I + UBT 2 bên 7cm

9 8 25 0000 UBT 2bên 5cm

11 9 47 2022 UXTC 10 tuần + UBT (P) 8cm

11 10 49 3013 UBT (T) 6 cm

11 11 39 5005 UBT (P) 5cm

12 21 ĐT UBT (P) 8cm

H.THẮM + V.HÙNG + MẪN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + MẪN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + MẪN.TT

DỰ BỊ

HOÀI THƢ + HIỀN.CĐT + VY.TT

NGỌC TRANG + BÍCH TY + TARA.TT

NGỌC TRANG + BÍCH TY + TARA.TT

PHAN NGA + HƢƠNG.TT +THU HÀ 3

PHAN NGA + THU HÀ 3 + HƢƠNG.TT

PHAN NGA + HƢƠNG.TT+ THU HÀ 3

SÁNG : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + 

           NGỌC THẢO.TT + THIỆN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐOAN

           + LINH.TT + NGÂN.TT

V.THÀNH + HOÀI THƢ + HIỀN.CĐT

HOÀI THƢ + HIỀN.CĐT + VY.TT

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + DUY.TT

THU NGUYỆT + DUY.TT + NGỌC DUNG

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + DUY.TT

LÊ DIỆP + TRÍ 2 + VŨ NGUYÊN.TT

LÊ DIỆP + TRÍ 2 + VŨ NGUYÊN.TT

DỰ BỊ

HƢNG.PNT + TP NGA + CHUNG.TT

HƢNG.PNT + VĂN HÀ.TT + CHUNG.TT

NS Cắt TC + PP (P), Chừa BT (T)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, Đoạn sản, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 28 tháng 3 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX , KTSD

NS bóc u, KTSD

VŨ THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

VÕ THỊ ÁNH NGỌC

NGÔ THỊ XUÂN

NGÔ THỊ BÍCH DUNG

TRẦN THỊ BỜ

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ THANH NGA

LÊ THỊ KHUYÊN

BN TNTC

ĐINH THỊ BÉ

LÊ THỊ LƢƠNG

NGUYỄN THỊ THANH

CHÂU THỊ PHIẾN

LÊ THỊ PHÚC

LÊ THỊ KIM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

PHAN NGUYỄN HUỲNH CHÂU

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

MAI DIỄM MY

LÊ THỊ CẨM NHUNG

672

469

1548

374

1521

370

313

461

377

1547

311

1505

1501

1508

4

1519

1523

382

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/04/2014 


